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I.TRẮC NGHIỆM: Chọn và ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng
Câu 1. Van thoát hơi trên nắp nồi cơm điện có chức năng
   A. Điều chỉnh áp suất trong nồi cơm điện		B. Cung cấp nhiệt cho nồi
   C. Hiển thị trạng thái hoạt động của nồi cơm điện	D. Bật, tắt, chọn chế độ nấu
Câu 2. Khi hoạt động, bộ phận nào của đèn Led phát ra ánh sáng?
	A. Đuôi đèn	B. Bảng mạch Led
	C. Vỏ bóng và đuôi đèn	D. Vỏ bóng
Câu 3. Để tiết kiệm điện năng nhiều nhất, sử dụng loại bóng đèn điện nào sau đây?
	A. Sợi đốt	B. Huỳnh quang	C. LED	D. Compact
Câu 4. Bộ phận nào của nồi cơm điện được phủ một lớp chống dính?
	A. Nắp nồi	B. Nồi nấu
	C. Thân nồi	D. Bộ phận điều khiển
Câu 5. Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện thực hiện theo sơ đồ nào sau đây?
	A. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu.
	B. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển
	C. Nguồn điện → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt
	D. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt  → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu
Câu 6. Chức năng của bộ phận điều khiển của nồi cơm điện là
	A. Bao kín và giữ nhiệt
	B. Cung cấp nhiệt cho nồi
	C. Dùng để bật, tắt, chọn chế độ nấu
	D. Bao kín, giữ nhiệt và liên kết các bộ phận khác của nồi
Câu 7. Nếu em không lau khô mặt ngoài của nồi nấu thì khi nấu cơm, sẽ xảy ra hiện tượng nào sau đây?
A. Cơm bị sống								B. Cơm bị nhão
C. Khi mới bắt đầu cắm điện, nồi cơm phát ra tiếng nổ lách tách	D. Không có hiện tượng gì
Câu 8. Điện năng biến đổi thành quang năng ở bộ phận nào của đèn sợi đốt?
	A. Đuôi đèn	B. Bóng thủy tinh	C. Sợi đốt         D. Bột huỳnh quang
Câu 9. Cấu tạo của đèn sợi đốt là
	A. Bóng thủy tinh, sợi đốt, đuôi đèn	B. Vỏ bóng, bảng mạch, đuôi đèn
	C. Ống thủy tinh, hai điện cực	D. Vỏ bóng, sợi đốt, hai điện cực
Câu 10. Nguyên nhân gây ra một số hiện tượng cơm bị nhão sau khi nấu?
	A. Do lượng nước đổ vào nấu quá ít
	B. Do lượng nước đổ vào nấu quá nhiều
	C. Bộ phận sinh nhiệt bị hỏng, không cung cấp đủ nhiệt để cơm có thể chín
	D. Mặt ngoài của nồi nấu chưa được lau khô trước khi đặt vào mặt trong của thân nồi
Câu 11. Để đảm bảo an toàn cho đồ dùng điện, cần:
   A. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định
   B. Cố định chắc chắn
   C. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định hoặc cố định chắc chắn.
   D. Vận hành đồ dùng điện theo cảm tính.
Câu 12. Mùa đông, bác nông dân muốn thắp sáng điện để sưởi ấm cho đàn gà. Bác nên sử dụng loại bóng đèn nào để nhiệt tỏa ra là nhiều nhất?
	A. Sợi đốt	B. Compact	C. LED	D. Huỳnh quang
Câu 13. Cấu tạo của nồi cơm điện gồm:
	A. Vỏ nồi, nắp nồi, thân nồi, công tắc điện
	B. Thân nồi, nắp nồi, nồi nấu, bộ phận sinh nhiệt, bộ phận điều khiển.
	C. Vỏ nồi, mâm nhiệt hồng ngoại, bộ phận điều khiển
	D. Thân nồi, bóng thủy tinh, sợi đốt, công tắc.
Câu 14. Đồ dùng nào sau đây không phải là đồ dùng điện trong gia đình?
	A. Máy sấy	B. Tủ lạnh	C. Tivi	D. Bếp gas
Câu 15. Phát biểu nào sau đây sai về đèn sợi đốt?
	A. Sử dụng đèn sợi đốt để chiếu sáng giúp tiết kiệm điện năng
	B. Tuổi thọ của đèn sợi đốt chỉ khỏang 1 000 giờ
	C. Khi đèn làm việc, sợi đốt bị nóng ở nhiệt độ cao nên nhanh hỏng
	D. Nếu sờ vào bóng đèn đang chiếu sáng sẽ thấy nóng và có thể bị bỏng
Câu 16. Đèn ống huỳnh quang có mấy bộ phận chính?
	A. 5	B. 4	C. 2	D. 3
Câu 17. Đèn compact có nguyên lí làm việc giống đèn nào sau đây?
	A. Đèn Led	B. Đèn Led và đèn sợi đốt
	C. Đèn sợi đốt	D. Đèn huỳnh quang
Câu 18. Ý nghĩa của nhãn màu xanh, bên trong có hình các ngôi sao trên đồ dùng điện là:
	A. Để cảnh báo nguy hiểm khi sử dụng.
	B. Nhãn đánh dấu bản quyền của nhà sản xuất.
	C. Nhãn ghi giá tiền
	D. Thể hiện mức tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường
Câu 19. Loại bóng đèn tiêu thụ nhiều điện năng nhất là
	A. Compact	B. Sợi đốt	C. Huỳnh quang	D. LED
Câu 20. Hình dạng của bóng đèn compact là:
	A. Hình chữ U	B. Hình tròn
	C. Hình chữ U hoặc hình dạng ống xoắn	D. Hình dạng ống xoắn
[bookmark: _Hlk164263048]II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Trình bày nguyên lí làm việc của nồi cơm điện. Vẽ sơ đồ khối thể hiện nguyên lí làm việc của nồi cơm điện.
Câu 2: Kể tên các bộ phận phát sáng của: bóng đèn sợi đốt, bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn compact và bóng đèn LED
Câu 3: Khi nấu cơm bằng nồi cơm điện, tại sao có trường hợp cơm bị nhão?
Câu 4: Cho các bước dưới đây, sắp xếp cho đúng thứ tự các bước khi nấu cơm?
1-Lau khô mặt ngoài nồi nấu bằng khăn mềm. Kiểm tra và làm sạch mặt của mâm nhiệt. Đặt nồi nấu khít với mặt trong của thân nồi, đóng nắp.
2-Đổ nước vào nồi có gạo đã đong. Dùng tay khuấy đều để làm sạch gạo, chắt bỏ nước.
3-Kiểm tra phía trên của thân nồi để đảm bảo nắp được đóng chặt. Cắm phích điện. Chọn chế độ và thời gian nấu.
4-Xác định mức nước cần đổ trên thang đo trong lòng nồi nấu. Sau đó, đổ nước tới vạch đã xác định.
5-Xác định lượng gạo cần nấu. Đong gạo bằng cốc đong kèm theo nồi.
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I.TRẮC NGHIỆM: Chọn và ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng
Câu 1. Khi hoạt động, bộ phận nào của đèn Led phát ra ánh sáng?
	A. Bảng mạch Led	B. Vỏ bóng và đuôi đèn
	C. Vỏ bóng	D. Đuôi đèn
Câu 2. Đèn compact có nguyên lí làm việc giống đèn nào sau đây?
	A. Đèn Led và đèn sợi đốt	B. Đèn Led
	C. Đèn sợi đốt	D. Đèn huỳnh quang
Câu 3. Chức năng của bộ phận điều khiển của nồi cơm điện là
	A. Dùng để bật, tắt, chọn chế độ nấu
	B. Cung cấp nhiệt cho nồi
	C. Bao kín, giữ nhiệt và liên kết các bộ phận khác của nồi
	D. Bao kín và giữ nhiệt
Câu 4. Van thoát hơi trên nắp nồi cơm điện có chức năng
   A. Điều chỉnh áp suất trong nồi cơm điện		 B. Cung cấp nhiệt cho nồi
   C. Hiển thị trạng thái hoạt động của nồi cơm điện	 D. Bật, tắt, chọn chế độ nấu
Câu 5. Điện năng biến đổi thành quang năng ở bộ phận nào của đèn sợi đốt?
	A. Đuôi đèn	B. Bột huỳnh quang	C. Bóng thủy tinh	D. Sợi đốt
Câu 6. Nguyên nhân gây ra một số hiện tượng cơm bị nhão sau khi nấu?
	A. Do lượng nước đổ vào nấu quá ít
	B. Do lượng nước đổ vào nấu quá nhiều
	C. Mặt ngoài của nồi nấu chưa được lau khô trước khi đặt vào mặt trong của thân nồi
	D. Bộ phận sinh nhiệt bị hỏng, không cung cấp đủ nhiệt để cơm có thể chín
Câu 7. Phát biểu nào sau đây sai về đèn sợi đốt?
	A. Sử dụng đèn sợi đốt để chiếu sáng giúp tiết kiệm điện năng
	B. Tuổi thọ của đèn sợi đốt chỉ khỏang 1 000 giờ
	C. Nếu sờ vào bóng đèn đang chiếu sáng sẽ thấy nóng và có thể bị bỏng
	D. Khi đèn làm việc, sợi đốt bị nóng ở nhiệt độ cao nên nhanh hỏng
Câu 8. Đồ dùng nào sau đây không phải là đồ dùng điện trong gia đình?
	A. Tủ lạnh	B. Tivi	C. Bếp gas	D. Máy sấy
Câu 9. Cấu tạo của nồi cơm điện gồm:
	A. Vỏ nồi, mâm nhiệt hồng ngoại, bộ phận điều khiển
	B. Vỏ nồi, nắp nồi, thân nồi, công tắc điện
	C. Thân nồi, nắp nồi, nồi nấu, bộ phận sinh nhiệt, bộ phận điều khiển.
	D. Thân nồi, bóng thủy tinh, sợi đốt, công tắc.
Câu 10. Cấu tạo của đèn sợi đốt là
	A. Bóng thủy tinh, sợi đốt, đuôi đèn	B. Vỏ bóng, bảng mạch, đuôi đèn
	C. Ống thủy tinh, hai điện cực	D. Vỏ bóng, sợi đốt, hai điện cực
Câu 11. Nếu em không lau khô mặt ngoài của nồi nấu thì khi nấu cơm, sẽ xảy ra hiện tượng nào sau đây?
    A. Cơm bị sống
    B. Cơm bị nhão
    C. Khi mới bắt đầu cắm điện, nồi cơm phát ra tiếng nổ lách tách
    D. Không có hiện tượng gì
Câu 12. Đèn ống huỳnh quang có mấy bộ phận chính?
	A. 2	B. 3	C. 5	D. 4
Câu 13. Loại bóng đèn tiêu thụ nhiều điện năng nhất là
	A. Compact	B. Sợi đốt	C. LED	D. Huỳnh quang
Câu 14. Để đảm bảo an toàn cho đồ dùng điện, cần:
   A. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định
   B. Cố định chắc chắn
   C. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định hoặc cố định chắc chắn.
   D. Vận hành đồ dùng điện theo cảm tính.
Câu 15. Để tiết kiệm điện năng nhiều nhất, sử dụng loại bóng đèn điện nào sau đây?
	A. Sợi đốt	B. Huỳnh quang	C. LED	D. Compact
Câu 16. Mùa đông, bác nông dân muốn thắp sáng điện để sưởi ấm cho đàn gà. Bác nên sử dụng loại bóng đèn nào để nhiệt tỏa ra là nhiều nhất?
	A. Huỳnh quang	B. Compact	C. LED	D. Sợi đốt
Câu 17. Hình dạng của bóng đèn compact là:
	A. Hình chữ U hoặc hình dạng ống xoắn	B. Hình tròn
	C. Hình chữ U	D. Hình dạng ống xoắn
Câu 18. Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện thực hiện theo sơ đồ nào sau đây?
	A. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt  → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu
	B. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu.
	C. Nguồn điện → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt
	D. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển
Câu 19. Bộ phận nào của nồi cơm điện được phủ một lớp chống dính?
	A. Nồi nấu	B. Nắp nồi
	C. Thân nồi	D. Bộ phận điều khiển
Câu 20. Ý nghĩa của nhãn màu xanh, bên trong có hình các ngôi sao trên đồ dùng điện là:
	A. Để cảnh báo nguy hiểm khi sử dụng.
	B. Nhãn ghi giá tiền
	C. Thể hiện mức tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường
	D. Nhãn đánh dấu bản quyền của nhà sản xuất.
II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Trình bày nguyên lí làm việc của nồi cơm điện. Vẽ sơ đồ khối thể hiện nguyên lí làm việc của nồi cơm điện.
Câu 2: Kể tên các bộ phận phát sáng của: bóng đèn sợi đốt, bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn compact và bóng đèn LED
Câu 3: Khi nấu cơm bằng nồi cơm điện, tại sao có trường hợp cơm bị khô?
Câu 4: Cho các bước dưới đây, sắp xếp cho đúng thứ tự các bước khi nấu cơm?
1- Xác định mức nước cần đổ trên thang đo trong lòng nồi nấu. Sau đó, đổ nước tới vạch đã xác định.
2-Đổ nước vào nồi có gạo đã đong. Dùng tay khuấy đều để làm sạch gạo, chắt bỏ nước.
3-Kiểm tra phía trên của thân nồi để đảm bảo nắp được đóng chặt. Cắm phích điện. Chọn chế độ và thời gian nấu.
4- Lau khô mặt ngoài nồi nấu bằng khăn mềm. Kiểm tra và làm sạch mặt của mâm nhiệt. Đặt nồi nấu khít với mặt trong của thân nồi, đóng nắp.
5-Xác định lượng gạo cần nấu. Đong gạo bằng cốc đong kèm theo nồi.
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I.TRẮC NGHIỆM: Chọn và ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng
Câu 1. Ý nghĩa của nhãn màu xanh, bên trong có hình các ngôi sao trên đồ dùng điện là:
	A. Nhãn đánh dấu bản quyền của nhà sản xuất.
	B. Thể hiện mức tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường
	C. Để cảnh báo nguy hiểm khi sử dụng.
	D. Nhãn ghi giá tiền
Câu 2. Van thoát hơi trên nắp nồi cơm điện có chức năng
   A. Điều chỉnh áp suất trong nồi cơm điện		 B. Cung cấp nhiệt cho nồi
   C. Hiển thị trạng thái hoạt động của nồi cơm điện	 D. Bật, tắt, chọn chế độ nấu
Câu 3. Loại bóng đèn tiêu thụ nhiều điện năng nhất là
	A. Huỳnh quang	B. Sợi đốt	C. LED	D. Compact
Câu 4. Khi hoạt động, bộ phận nào của đèn Led phát ra ánh sáng?
	A. Vỏ bóng và đuôi đèn	B. Đuôi đèn
	C. Bảng mạch Led	D. Vỏ bóng
Câu 5. Nếu em không lau khô mặt ngoài của nồi nấu thì khi nấu cơm, sẽ xảy ra hiện tượng nào sau đây?
   A. Cơm bị sống
   B. Cơm bị nhão
   C. Khi mới bắt đầu cắm điện, nồi cơm phát ra tiếng nổ lách tách
   D. Không có hiện tượng gì
Câu 6. Đèn compact có nguyên lí làm việc giống đèn nào sau đây?
	A. Đèn sợi đốt	B. Đèn Led
	C. Đèn huỳnh quang	D. Đèn Led và đèn sợi đốt
Câu 7. Mùa đông, bác nông dân muốn thắp sáng điện để sưởi ấm cho đàn gà. Bác nên sử dụng loại bóng đèn nào để nhiệt tỏa ra là nhiều nhất?
	A. Compact	B. Huỳnh quang	C. LED	D. Sợi đốt
Câu 8. Đồ dùng nào sau đây không phải là đồ dùng điện trong gia đình?
	A. Máy sấy	B. Bếp gas	C. Tivi	D. Tủ lạnh
Câu 9. Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện thực hiện theo sơ đồ nào sau đây?
	A. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt  → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu
	B. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu.
	C. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển
	D. Nguồn điện → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt
Câu 10. Để đảm bảo an toàn cho đồ dùng điện, cần:
A. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định
B. Cố định chắc chắn
C. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định hoặc cố định chắc chắn.
D. Vận hành đồ dùng điện theo cảm tính.
Câu 11. Chức năng của bộ phận điều khiển của nồi cơm điện là
	A. Cung cấp nhiệt cho nồi
	B. Dùng để bật, tắt, chọn chế độ nấu
	C. Bao kín, giữ nhiệt và liên kết các bộ phận khác của nồi
	D. Bao kín và giữ nhiệt
Câu 12. Cấu tạo của nồi cơm điện gồm:
	A. Thân nồi, nắp nồi, nồi nấu, bộ phận sinh nhiệt, bộ phận điều khiển.
	B. Vỏ nồi, nắp nồi, thân nồi, công tắc điện
	C. Thân nồi, bóng thủy tinh, sợi đốt, công tắc.
	D. Vỏ nồi, mâm nhiệt hồng ngoại, bộ phận điều khiển
Câu 13. Điện năng biến đổi thành quang năng ở bộ phận nào của đèn sợi đốt?
	A. Đuôi đèn	B. Bóng thủy tinh	C. Sợi đốt              D. Bột huỳnh quang
Câu 14. Phát biểu nào sau đây sai về đèn sợi đốt?
	A. Nếu sờ vào bóng đèn đang chiếu sáng sẽ thấy nóng và có thể bị bỏng
	B. Tuổi thọ của đèn sợi đốt chỉ khỏang 1 000 giờ
	C. Khi đèn làm việc, sợi đốt bị nóng ở nhiệt độ cao nên nhanh hỏng
	D. Sử dụng đèn sợi đốt để chiếu sáng giúp tiết kiệm điện năng
Câu 15. Hình dạng của bóng đèn compact là:
	A. Hình tròn	B. Hình chữ U
	C. Hình dạng ống xoắn	D. Hình chữ U hoặc hình dạng ống xoắn
Câu 16. Bộ phận nào của nồi cơm điện được phủ một lớp chống dính?
	A. Thân nồi	B. Bộ phận điều khiển
	C. Nồi nấu	D. Nắp nồi
Câu 17. Để tiết kiệm điện năng nhiều nhất, sử dụng loại bóng đèn điện nào sau đây?
	A. LED	B. Sợi đốt	C. Huỳnh quang	D. Compact
Câu 18. Cấu tạo của đèn sợi đốt là
	A. Vỏ bóng, sợi đốt, hai điện cực	B. Bóng thủy tinh, sợi đốt, đuôi đèn
	C. Vỏ bóng, bảng mạch, đuôi đèn	D. Ống thủy tinh, hai điện cực
Câu 19. Đèn ống huỳnh quang có mấy bộ phận chính?
	A. 4	B. 2	C. 3	D. 5
Câu 20. Nguyên nhân gây ra một số hiện tượng cơm bị nhão sau khi nấu?
	A. Mặt ngoài của nồi nấu chưa được lau khô trước khi đặt vào mặt trong của thân nồi
	B. Bộ phận sinh nhiệt bị hỏng, không cung cấp đủ nhiệt để cơm có thể chín
	C. Do lượng nước đổ vào nấu quá nhiều
	D. Do lượng nước đổ vào nấu quá ít
[bookmark: _Hlk164263245]II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Trình bày nguyên lí làm việc của nồi cơm điện. Vẽ sơ đồ khối thể hiện nguyên lí làm việc của nồi cơm điện.
Câu 2: Kể tên các bộ phận phát sáng của: bóng đèn sợi đốt, bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn compact và bóng đèn LED
Câu 3: Khi nấu cơm bằng nồi cơm điện, có nên đảo cơm khi đang nấu không?
Câu 4: Cho các bước dưới đây, sắp xếp cho đúng thứ tự các bước khi nấu cơm?
1- Xác định mức nước cần đổ trên thang đo trong lòng nồi nấu. Sau đó, đổ nước tới vạch đã xác định.
2-Đổ nước vào nồi có gạo đã đong. Dùng tay khuấy đều để làm sạch gạo, chắt bỏ nước.
3- Xác định lượng gạo cần nấu. Đong gạo bằng cốc đong kèm theo nồi.
4- Lau khô mặt ngoài nồi nấu bằng khăn mềm. Kiểm tra và làm sạch mặt của mâm nhiệt. Đặt nồi nấu khít với mặt trong của thân nồi, đóng nắp.
5- Kiểm tra phía trên của thân nồi để đảm bảo nắp được đóng chặt. Cắm phích điện. Chọn chế độ và thời gian nấu.

------ HẾT ------
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	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
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MÔN: Công nghệ 6
Thời gian làm bài: 45 phút
(không kể thời gian phát đề)


I.TRẮC NGHIỆM: Chọn và ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng
Câu 1. Van thoát hơi trên nắp nồi cơm điện có chức năng
   A. Điều chỉnh áp suất trong nồi cơm điện		 B. Cung cấp nhiệt cho nồi
   C. Hiển thị trạng thái hoạt động của nồi cơm điện	 D. Bật, tắt, chọn chế độ nấu
Câu 2. Nếu em không lau khô mặt ngoài của nồi nấu thì khi nấu cơm, sẽ xảy ra hiện tượng nào sau đây?
   A. Cơm bị sống
   B. Cơm bị nhão
   C. Khi mới bắt đầu cắm điện, nồi cơm phát ra tiếng nổ lách tách
   D. Không có hiện tượng gì
Câu 3. Bộ phận nào của nồi cơm điện được phủ một lớp chống dính?
	A. Thân nồi	B. Nắp nồi
	C. Bộ phận điều khiển	D. Nồi nấu
Câu 4. Để đảm bảo an toàn cho đồ dùng điện, cần:
A. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định
B. Cố định chắc chắn
C. Đặt đồ dùng điện trên bề mặt ổn định hoặc cố định chắc chắn.
D. Vận hành đồ dùng điện theo cảm tính.
Câu 5. Ý nghĩa của nhãn màu xanh, bên trong có hình các ngôi sao trên đồ dùng điện là:
	A. Nhãn ghi giá tiền
	B. Nhãn đánh dấu bản quyền của nhà sản xuất.
	C. Để cảnh báo nguy hiểm khi sử dụng.
	D. Thể hiện mức tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường
Câu 6. Cấu tạo của đèn sợi đốt là
	A. Vỏ bóng, bảng mạch, đuôi đèn	B. Vỏ bóng, sợi đốt, hai điện cực
	C. Ống thủy tinh, hai điện cực	D. Bóng thủy tinh, sợi đốt, đuôi đèn
Câu 7. Cấu tạo của nồi cơm điện gồm:
	A. Vỏ nồi, nắp nồi, thân nồi, công tắc điện
	B. Thân nồi, nắp nồi, nồi nấu, bộ phận sinh nhiệt, bộ phận điều khiển.
	C. Thân nồi, bóng thủy tinh, sợi đốt, công tắc.
	D. Vỏ nồi, mâm nhiệt hồng ngoại, bộ phận điều khiển
Câu 8. Điện năng biến đổi thành quang năng ở bộ phận nào của đèn sợi đốt?
	A. Bóng thủy tinh	B. Đuôi đèn	C. Sợi đốt           D. Bột huỳnh quang
Câu 9. Khi hoạt động, bộ phận nào của đèn Led phát ra ánh sáng?
	A. Bảng mạch Led	B. Đuôi đèn
	C. Vỏ bóng	D. Vỏ bóng và đuôi đèn
Câu 10. Phát biểu nào sau đây sai về đèn sợi đốt?
	A. Nếu sờ vào bóng đèn đang chiếu sáng sẽ thấy nóng và có thể bị bỏng
	B. Khi đèn làm việc, sợi đốt bị nóng ở nhiệt độ cao nên nhanh hỏng
	C. Sử dụng đèn sợi đốt để chiếu sáng giúp tiết kiệm điện năng
	D. Tuổi thọ của đèn sợi đốt chỉ khỏang 1 000 giờ
Câu 11. Đồ dùng nào sau đây không phải là đồ dùng điện trong gia đình?
	A. Tủ lạnh	B. Bếp gas	C. Tivi	D. Máy sấy
Câu 12. Chức năng của bộ phận điều khiển của nồi cơm điện là
	A. Bao kín, giữ nhiệt và liên kết các bộ phận khác của nồi
	B. Cung cấp nhiệt cho nồi
	C. Bao kín và giữ nhiệt
	D. Dùng để bật, tắt, chọn chế độ nấu
Câu 13. Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện thực hiện theo sơ đồ nào sau đây?
	A. Nguồn điện → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt
	B. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt  → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu
	C. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu.
	D. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển
Câu 14. Đèn ống huỳnh quang có mấy bộ phận chính?
	A. 4	B. 3	C. 2	D. 5
Câu 15. Nguyên nhân gây ra một số hiện tượng cơm bị nhão sau khi nấu?
	A. Do lượng nước đổ vào nấu quá ít
	B. Mặt ngoài của nồi nấu chưa được lau khô trước khi đặt vào mặt trong của thân nồi
	C. Do lượng nước đổ vào nấu quá nhiều
	D. Bộ phận sinh nhiệt bị hỏng, không cung cấp đủ nhiệt để cơm có thể chín
Câu 16. Đèn compact có nguyên lí làm việc giống đèn nào sau đây?
	A. Đèn Led và đèn sợi đốt	B. Đèn Led
	C. Đèn huỳnh quang	D. Đèn sợi đốt
Câu 17. Để tiết kiệm điện năng nhiều nhất, sử dụng loại bóng đèn điện nào sau đây?
	A. LED	B. Compact	C. Sợi đốt             D. Huỳnh quang
Câu 18. Loại bóng đèn tiêu thụ nhiều điện năng nhất là
	A. Huỳnh quang	B. Sợi đốt	C. LED	D. Compact
Câu 19. Mùa đông, bác nông dân muốn thắp sáng điện để sưởi ấm cho đàn gà. Bác nên sử dụng loại bóng đèn nào để nhiệt tỏa ra là nhiều nhất?
	A. Sợi đốt	B. Compact	C. Huỳnh quang	D. LED
Câu 20. Hình dạng của bóng đèn compact là:
	A. Hình chữ U	B. Hình dạng ống xoắn
	C. Hình chữ U hoặc hình dạng ống xoắn	D. Hình tròn
II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Trình bày nguyên lí làm việc của nồi cơm điện. Vẽ sơ đồ khối thể hiện nguyên lí làm việc của nồi cơm điện.
Câu 2: Kể tên các bộ phận phát sáng của: bóng đèn sợi đốt, bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn compact và bóng đèn LED
Câu 3: Khi nấu cơm bằng nồi cơm điện, có nên mở nắp nồi thường xuyên để kiểm tra không?
Câu 4: Cho các bước dưới đây, sắp xếp cho đúng thứ tự các bước khi nấu cơm?
1- Xác định mức nước cần đổ trên thang đo trong lòng nồi nấu. Sau đó, đổ nước tới vạch đã xác định.
2- Kiểm tra phía trên của thân nồi để đảm bảo nắp được đóng chặt. Cắm phích điện. Chọn chế độ và thời gian nấu.
3- Xác định lượng gạo cần nấu. Đong gạo bằng cốc đong kèm theo nồi.
4- Lau khô mặt ngoài nồi nấu bằng khăn mềm. Kiểm tra và làm sạch mặt của mâm nhiệt. Đặt nồi nấu khít với mặt trong của thân nồi, đóng nắp.
5- Đổ nước vào nồi có gạo đã đong. Dùng tay khuấy đều để làm sạch gạo, chắt bỏ nước.

------ HẾT ------
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I.TRẮC NGHIỆM: Chọn và ghi lại đáp án trước câu trả lời đúng
Câu 1. Sử dụng bếp hồng ngoại không được làm việc nào sau đây?
	A. Đặt bếp nơi thoáng mát
	B. Chạm tay lên mặt bếp khi đang nấu
	C. Sử dụng khăn mềm để lau bề mặt bếp
	D. Sử dụng chất tẩy rửa phù hợp để lau mặt bếp
Câu 2. Để tiết kiệm điện năng nhiều nhất, sử dụng loại bóng đèn điện nào sau đây?
	A. Sợi đốt	B. LED	C. Huỳnh quang	D. Compact
Câu 3. Đồ dùng nào sau đây không phải là đồ dùng điện trong gia đình?
	A. Máy sấy	B. Bếp gas	C. Tủ lạnh	D. Tivi
Câu 4. Khi hoạt động, bộ phận nào của đèn Led phát ra ánh sáng?
	A. Vỏ bóng	B. Bảng mạch Led
	C. Đuôi đèn	D. Vỏ bóng và đuôi đèn
Câu 5. Bộ phận nào của nồi cơm điện được phủ một lớp chống dính?
	A. Nồi nấu	B. Nắp nồi
	C. Thân nồi	D. Bộ phận điều khiển
Câu 6. Bộ phận nào của bếp hồng ngoại cung cấp nhiệt cho bếp?
	A. Mâm nhiệt hồng ngoại	B. Thân bếp
	C. Bảng điều khiển	D. Mặt bếp
Câu 7. Trong quá trình sử dụng, mặt bếp hồng ngoại có màu gì?
	A. Không màu	B. Màu đỏ	C. Màu xanh	D. Màu tím
Câu 8. Đèn compact có nguyên lí làm việc giống đèn nào sau đây?
	A. Đèn Led	B. Đèn sợi đốt
	C. Đèn huỳnh quang	D. Đèn Led và đèn sợi đốt
Câu 9. Cấu tạo của nồi cơm điện gồm:
	A. Vỏ nồi, nắp nồi, thân nồi, công tắc điện
	B. Vỏ nồi, mâm nhiệt hồng ngoại, bộ phận điều khiển
	C. Thân nồi, nắp nồi, nồi nấu, bộ phận sinh nhiệt, bộ phận điều khiển.
	D. Thân nồi, bóng thủy tinh, sợi đốt, công tắc.
Câu 10. Ý nghĩa của nhãn màu xanh, bên trong có hình các ngôi sao trên đồ dùng điện là:
	A. Thể hiện mức tiết kiệm điện năng, thân thiện môi trường
	B. Để cảnh báo nguy hiểm khi sử dụng.
	C. Nhãn đánh dấu bản quyền của nhà sản xuất.
	D. Nhãn ghi giá tiền
Câu 11. Loại bóng đèn tiêu thụ nhiều điện năng nhất là
	A. Sợi đốt	B. Huỳnh quang	C. Compact	D. LED
Câu 12. Hình dạng của bóng đèn compact là:
	A. Hình chữ U	B. Hình dạng ống xoắn
	C. Hình chữ U hoặc hình dạng ống xoắn	D. Hình tròn
Câu 13. Điện năng biến đổi thành quang năng ở bộ phận nào của đèn sợi đốt?
	A. Sợi đốt	B. Đuôi đèn	C. Bóng thủy tinh	D. Bột huỳnh quang
Câu 14. Đèn ống huỳnh quang có mấy bộ phận chính?
	A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 15. Cấu tạo của đèn sợi đốt là
	A. Ống thủy tinh, hai điện cực	B. Bóng thủy tinh, sợi đốt, đuôi đèn
	C. Vỏ bóng, bảng mạch, đuôi đèn	D. Vỏ bóng, sợi đốt, hai điện cực
Câu 16. Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện thực hiện theo sơ đồ nào sau đây?
	A. Nguồn điện → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu.
	B. Nguồn điện → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển → Bộ phận sinh nhiệt
	C. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt → Nồi nấu → Bộ phận điều khiển
	D. Nguồn điện  → Bộ phận sinh nhiệt  → Bộ phận điều khiển → Nồi nấu
Câu 17. Phát biểu nào sau đây sai về đèn sợi đốt?
	A. Tuổi thọ của đèn sợi đốt chỉ khỏang 1 000 giờ
	B. Nếu sờ vào bóng đèn đang chiếu sáng sẽ thấy nóng và có thể bị bỏng
	C. Khi đèn làm việc, sợi đốt bị nóng ở nhiệt độ cao nên nhanh hỏng
	D. Sử dụng đèn sợi đốt để chiếu sáng giúp tiết kiệm điện năng
Câu 18. Mùa đông, bác nông dân muốn thắp sáng điện để sưởi ấm cho đàn gà. Bác nên sử dụng loại bóng đèn nào để nhiệt tỏa ra là nhiều nhất?
	A. Sợi đốt	B. Huỳnh quang	C. Compact	D. LED
Câu 19. Chức năng của bộ phận điều khiển của nồi cơm điện là
	A. Bao kín và giữ nhiệt
	B. Bao kín, giữ nhiệt và liên kết các bộ phận khác của nồi
	C. Cung cấp nhiệt cho nồi
	D. Dùng để bật, tắt, chọn chế độ nấu
Câu 20. Nguyên nhân gây ra một số hiện tượng cơm bị nhão sau khi nấu?
	A. Do lượng nước đổ vào nấu quá ít
	B. Bộ phận sinh nhiệt bị hỏng, không cung cấp đủ nhiệt để cơm có thể chín
	C. Mặt ngoài của nồi nấu chưa được lau khô trước khi đặt vào mặt trong của thân nồi
	D. Do lượng nước đổ vào nấu quá nhiều
II. TỰ LUẬN:
Câu 1: Trình bày nguyên lí làm việc của nồi cơm điện. Vẽ sơ đồ khối thể hiện nguyên lí làm việc của nồi cơm điện.
Câu 2: Kể tên các bộ phận phát sáng của: bóng đèn sợi đốt, bóng đèn huỳnh quang, bóng đèn compact và bóng đèn LED
Câu 3: Khi nấu cơm bằng nồi cơm điện, có nên mở nắp nồi thường xuyên để kiểm tra không?
Câu 4: Cho các bước dưới đây, sắp xếp cho đúng thứ tự các bước khi nấu cơm?
1- Xác định mức nước cần đổ trên thang đo trong lòng nồi nấu. Sau đó, đổ nước tới vạch đã xác định.
2- Kiểm tra phía trên của thân nồi để đảm bảo nắp được đóng chặt. Cắm phích điện. Chọn chế độ và thời gian nấu.
3- Xác định lượng gạo cần nấu. Đong gạo bằng cốc đong kèm theo nồi.
4- Lau khô mặt ngoài nồi nấu bằng khăn mềm. Kiểm tra và làm sạch mặt của mâm nhiệt. Đặt nồi nấu khít với mặt trong của thân nồi, đóng nắp.
5- Đổ nước vào nồi có gạo đã đong. Dùng tay khuấy đều để làm sạch gạo, chắt bỏ nước.

------ HẾT ------
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I. TRẮC NGHIỆM : Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

ĐỀ 601
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	C
	B
	A
	C
	C
	C
	A
	B
	C
	A
	B
	D
	A
	C
	D
	D
	B
	C


              
                ĐỀ 602
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	D
	A
	A
	D
	B
	A
	C
	C
	A
	C
	A
	B
	C
	C
	D
	A
	B
	A
	C



ĐỀ 603
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	C
	C
	D
	B
	B
	C
	B
	A
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	B
	C



ĐỀ 604
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	D
	A
	D
	D
	B
	C
	A
	C
	B
	D
	C
	C
	C
	C
	A
	B
	A
	C



ĐỀ 605
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	B
	C
	A
	A
	B
	C
	C
	A
	A
	C
	A
	A
	B
	A
	D
	A
	D
	D



II. TỰ LUẬN
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện:
- Khi bắt đầu nấu, bộ phận điều khiển cung cấp điện cho bộ phận sinh nhiệt, khi đó nồi làm việc ở chế độ nấu
- Khi cơm cạn, bộ phận điều khiển giảm nhiệt độ của bộ phận sinh nhiệt, nồi chuyển sang chế độ giữ ấm
Sơ đồ khối nguyên lí:
Nguồn điện->BP điều khiển->BP sinh nhiệt-> Nồi nấu
	1 điểm







1 điểm

	Câu 2
	Bộ phận phát sáng của bóng đèn:
- Đèn sợi đốt: sợi đốt
- Đèn huỳnh quang: ống thủy tinh
- Đèn compact: ống thủy tinh
- Đèn LED: Bảng mạch LE
	1 điểm

	Câu 3 
	601: Do đổ quá nhiều nước
602: Do đổ ít nước
603: Không nên
604: Không nên
605: Không nên
	1 điểm

	Câu 4
	Sắp xếp đúng trình tự: 
601: 5-2-4-1-3
602: 5-2-1-4-3
603: 3-2-1-4-5
604: 3-5-1-4-2
605: 3-5-1-4-2
	1 điểm


	
GV ra đề



Bùi Thị Quỳnh
	
TTCM duyệt



Đinh Thị Như Quỳnh
	
Ban giám hiệu duyệt



Dương Quang Đình 





